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LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Phùng Thị Quỳnh Trang              

- Học hàm, học vị: Tiến sỹ kinh tế

- Chức vụ chuyên môn: Trưởng Bộ môn Marketing và Công nghệ

- Cơ quan công tác: Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Email: trangptq@vwa.edu.vn                           

2. Quá trình đào tạo
	Năm đào tạo
	Nơi đào tạo
	Hình thức đào tạo
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Học vị được cấp

	2001-2005
	Trong nước
	Chính quy
	Đại học Thương mại
	Marketing thương mại
	Cử nhân    kinh tế

	2007-2011
	Trong nước
	Chính quy
	Đại học Thương mại
	Thương mại
	Thạc sĩ thương mại

	2011-2017
	Trong nước
	Chính quy
	Đại học Thương mại
	Kinh doanh thương mại
	Tiến sĩ kinh tế


3. Quá trình bồi dưỡng
	Năm bồi dưỡng
	Tên cơ sở bồi dưỡng
	Nội dung bồi dưỡng
	Chứng chỉ/chứng nhận

	2005
	Viện Tin học ứng dụng, Hội Tin học Việt Nam
	Tin học văn phòng trình độ B
	Chứng chỉ

	2007
	Học viện Quản lý Giáo dục
	Kiến thức Hội nhập Kinh tế quốc tế
	Chứng nhận

	2007
	Học viện Quản lý Giáo dục
	Giáo dục học đại học
	Chứng chỉ

	2008
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Thành ủy Hà Đông
	Đảng
	Chứng nhận

	2013
	Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng
	Kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3 (Trưởng, phó đơn vị trực thuộc Bộ)
	Chứng nhận

	2013
	Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
	Đảng
	Chứng nhận

	2015
	Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội, tổng cụ Dạy nghề
	Sư phạm dạy nghề 
	Chứng chỉ

	2015
	 Trường Đại học FPT
	International Board of Standards for Training, Performance and Instruction (IBSTP) 
	Chứng chỉ

	2017
	Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 
	Nghệ thuật lãnh đạo thành công 
	Chứng nhận

	2017
	Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 
	Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp
	Chứng nhận

	2017
	Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 
	Quản trị nhân sự và thu hút nhân tài
	Chứng nhận

	2017
	Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 
	Quản trị doanh nghiệp hiệu quả
	Chứng nhận

	2017
	Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ & vừa - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và Viện Quản trị Kinh doanh FSB
	Bí kíp kinh doanh online và cách xây dựng chuỗi cửa hàng nhượng quyền thần tốc
	Chứng chỉ

	2018
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
	Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ

	2018
	Sở Công Thương & Trung tâm nghiên cứu và đào tạo Digital Marketing Vinalink
	Marketing online
	Chứng nhận


4. Quá trình công tác
	Thời gian

(Từ…đến... )
	Cơ quan/
công ty
	Chức vụ
	Nhiêm vụ chuyên môn chính

	11/2005-7/2011
	CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, Bộ Công Thương
	Giảng viên
	- Công tác giảng dạy: Giảng dạy, ra đề thi, coi thi, chấm thi, hướng dẫn sinh viên thực tập, làm khóa luận
- Nghiên cứu khoa học: xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn đề cương chi tiết học phần, bài giảng/giáo trình
- Viết bài đăng tạp chí

	8/2011-4/2012
	CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, Bộ Công Thương
	- Phó trưởng Bộ môn 

- Phó bí thư liên chi
	- Công tác giảng dạy
- Nghiên cứu khoa học
- Viết bài đăng tạp chí 

- Quản lý công tác chuyên môn, công tác đoàn và các công tác khác 

	5/2012-8/2014
	CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, Bộ Công Thương
	- Phó trưởng phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế 

- Thư ký ban biên tập website

- Ủy viên Ban thanh tra 

- Ủy viên Ban kiểm tra công tác hành chính

- Ủy viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường
	- Công tác giảng dạy
- Nghiên cứu khoa học, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ

- Viết bài đăng tạp chí 

- Quản lý công tác khoa học và quan hệ quốc tế

- Thẩm định đề thi, giáo trình, bài giảng, chương trình đào tạo, kỷ yếu khoa học, báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm

- Tổ chức hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

- Hợp tác, chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế, hoàn thiện thủ tục du học cho sinh viên

	
	
	- Ủy viên Hội đồng thẩm định các sản phẩm khoa học (đề tài khoa học các cấp,bài giảng,…)
	- Cập nhật thông tin, viết, biên tập, thẩm định, đăng bài, tin trên website trường, tập huấn nghiệp vụ báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo,…

- Công tác thanh, kiểm tra theo quy định của nhà nước và Nhà trường

	9/2014-7/2017
	CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, Bộ Công Thương
	- Giảng viên

- Ủy viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo Khoa
	- Công tác giảng dạy
- Nghiên cứu khoa học, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

- Viết bài đăng tạp chí 

- Thẩm định các sản phẩm khoa học

	8/2017-2/2018
	Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
	Giảng viên


	- Công tác giảng dạy
- Nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình đào tạo mở ngành mới, biên soạn đề cương chi tiết học phần
- Viết bài đăng tạp chí 

- Tổ chức hoạt động chuyên môn; tham gia cuộc thi sáng tạo không ngừng; cố vấn, hướng dẫn sinh viên tham gia cuộc thi nhận diện thương hiệu; hướng dẫn giảng viên thi giảng viên giỏi cấp thành phố….

	3/2018-nay
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	Giảng viên, Trưởng bộ môn,
Thành viên Ban biên tập website
	- Công tác giảng dạy
- Nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn đề cương chi tiết học phần, xây dựng ngân hàng câu hỏi; biên soạn tập bài giảng

- Viết bài đăng tạp chí 

- Công tác quản lý bộ môn

- Tham gia hoạt động truyền thông

- Tham gia các hoạt động của ban biên tập website 
- Thẩm định các đề tài cấp Bộ


 5. Ngoại ngữ   


	Ngoại ngữ
	Bằng cấp, chứng chỉ cao nhất được cấp
	Thời gian cấp
	Cơ sở cấp

	Tiếng Anh
	Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ C
	2005
	Trung tâm ngoại ngữ - bồi dưỡng kiến thức Đông Á

	Tiếng Anh
	Chứng chỉ trình độ tương đương B2 khung tham chiếu chung Châu Âu
	2015
	Đại học Kinh tế quốc dân


6. Kinh nghiệm và thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học

6.1. Các môn học, chuyên đề đã tham gia giảng dạy trong 5 năm gần đây:

	Môn học/chuyên đề
	Đối tượng học
	Nơi giảng dạy

	* Các môn cơ bản: 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học, Kỹ thuật soạn thảo văn bản, …
* Các môn quản trị - kinh tế: 

- Quản trị học, Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Văn hóa kinh doanh, Đạo đức kinh doanh & văn hóa doanh nghiệp, Kinh tế xây dựng,…
	Sinh viên, cán bộ 
	Đại học FPT, 

Đại học Đại Nam, 
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội 

Đại học Công nghệ Đông Á,

Đại học Thành Đông

Đại học Hà Hoa Tiên,

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

	* Các môn Marketing:

- Marketing căn bản, Marketing du lịch, Marketing ngân hàng, Marketing nội dung, Hành vi người tiêu dùng, Chăm sóc khách hàng, Lập kế hoạch marketing, Tình huống và thực hành marketing

- Truyền thông marketing tích hợp, Quảng cáo, Tổ chức sự kiện, Quản trị sự kiện, Thương mại điện tử
- Quản trị marketing, Nghiên cứu Marketing, Quản trị kênh phân phối, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị bán hàng,…

* Các môn kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng Đàm phán trong kinh doanh, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng mềm,…
	
	

	Hành vi người tiêu dùng, 

Kỹ năng Đàm phán trong kinh doanh
	Sinh viên
	Học viện Phụ nữ Việt Nam


6.2. Hướng/lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính đã và đang quan tâm/thực hiện
· Quản trị doanh nghiệp, marketing & sales
· Quan hệ công chúng, PR & tổ chức sự kiện
· Thương mại điện tử, digital & online marketing
· Phát triển tổ chức và hoạt động logistics 

· Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm 

· Quản trị marketing, quảng cáo và truyền thông marketing
· Văn hóa doanh nghiệp
6.3. Danh sách đề tài/dự án/công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện
	TT
	Tên đề tài/dự án/công trình nghiên cứu
	Cơ quan phê duyệt/giao nhiệm vụ khoa học
	Thời gian thực hiện
	Vai trò tham gia 

	1
	Xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề Marketing thương mại
	Cấp Nhà nước - Bộ Công Thương
	2012
	Phó chủ nhiệm

	2
	Xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas
	Cấp Nhà nước - Bộ Công Thương
	2012
	Thành viên

	3
	Xây dựng Danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Marketing thương mại
	Cấp Bộ - Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	2014
	Thành viên

	4
	Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp cho người hành nghề marketing trong các công ty thương mại
	Cấp Bộ - Bộ Công Thương
	2015
	Thành viên


6.4. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký 
6.4.1 Bài báo khoa học trên tạp chí
	TT
	Tên bài báo
	Tên tạp chí đã đăng
	Loại tạp chí
	Thời gian đăng

	1
	Xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU Doanh nghiệp Việt cần có chiến lược quảng bá bài bản
	Doanh nghiệp & Hội nhập, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
	1859-3909
	2011

	2
	Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
	Doanh nghiệp & Thương mại, Bộ Công Thương
	
	2011

	3
	Đợi những cú hích
	Tài chính và Đầu tư, Bộ Tài Chính
	005-56
	2011

	4
	Lao động ngành dệt may: tăng thu nhập để giữ chân người lao động
	Văn hóa doanh nhân, Giới doanh nhân
	
	2011

	5
	Lựa chọn sản phẩm may mặc Việt Nam: những yếu tố quyết định
	Công Thương, Bộ Công Thương
	0866-7756
	2013

	6
	Phú Thọ tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường
	Môi trường, Tổng cục Môi trường
	1859-042X
	2013

	7
	Giải pháp xử lý rác bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
	Môi trường, Tổng cục Môi trường
	1859-042X
	2013

	8
	Nghiên cứu nhu cầu và hành vi mua áo sơ mi của người tiêu dùng nông thôn khu vực các tỉnh đồng bằng Bắc bộ
	Khoa học và công nghệ, Đại học Công nghiệp Hà Nội
	1859-3585
	2013

	9
	Đánh giá sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng về hàng may mặc trên khu vực các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nước ta
	Khoa học Thương mại, Đại học Thương mại
	1859-3666
	2013-2014

	10
	Mô hình xử lý ô nhiễm môi trường nước, ao hồ vùng nông thôn bằng các loài thủy sinh vật
	Môi trường, Tổng cục Môi trường
	1859-042X
	2014

	11
	Mô hình cải thiện ô nhiễm môi trường nước ao, hồ nuôi thủy sản
	Môi trường, Tổng cục Môi trường
	1859-042X
	2014

	12
	Phú Yên xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu
	Môi trường, Tổng cục Môi trường
	1859-042X
	2015

	13
	Thúc đẩy cơ chế và chính sách áp dụng sản xuất sạch hơn ở Việt Nam
	Môi trường, Tổng cục Môi trường
	1859-042X
	2016

	14
	Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn trong ngành Nhựa
	Môi trường, Tổng cục Môi trường
	1859-042X
	2017

	15
	Ngành Dệt May Việt Nam: Thúc đẩy thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao sức cạnh tranh
	Môi trường, Tổng cục Môi trường
	1859-042X
	2017


6.4.2 Sách hoặc tài liệu đã được nghiệm thu 

	Tên sách
	Năm xuất bản/

nghiệm thu
	Loại sách
	Vai trò tham gia

	Nguyên lý marketing
	2013
	Giáo trình
	Đồng chủ biên


6.4.3 Bài tham luận hội thảo khoa học đã trình bày/bài đăng kỷ yếu hội thảo khoa học
	Tên bài 
	Tên, cấp, năm và địa điểm hội thảo
	Cơ quan tổ chức hội thảo
	Vai trò tham gia

	Phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy học phần Tình huống marketing thương mại
	Nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, Cấp trường, 2011, Hà Nội
	CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
	Tác giả

	Xây dựng một tiết giảng bài trên lớp
	Nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, Cấp trường, 2011, Hà Nội
	CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
	Tác giả

	Xác định mục tiêu bài dạy khi soạn giáo án


	Thiết kế và sử dụng giáo án hiệu quả, Hội thảo khoa học, 2012, Trung Quốc
	CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
	Tác giả

	Thực trạng và một số biện pháp nâng cao chất lượng soạn giáo án của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
	Thiết kế và sử dụng giáo án hiệu quả, Hội thảo khoa học, 2012, Trung Quốc
	CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
	Tác giả

	Gender diversity in enterprise’s leadership and Vietnamese firm performance
	Doanh nghiệp nữ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo khoa học quốc tế, 2018, Học viện Phụ nữ Việt Nam
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	Đồng tác giả


6.5. Thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học
	TT
	Thành tích, giải thưởng
	Năm

	1
	Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo: được khen thưởng về công tác khóa học 2001-2005 
	2005

	2
	Giấy khen của Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, Bộ Công Thương: đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2018
	2008

	3
	Cờ thi đua giải A cá nhân, giải A cá nhân Hội diễn văn nghệ
	2008

	4
	Giấy khen của Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, Bộ Công Thương: đạt loại giỏi đợt thao giảng năm học 2011-2012
	2012

	5
	Giấy khen của Công đoàn Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, Bộ Công Thương: đạt giải nữ trình diễn trang phục công sở đẹp nhất Hội thi công đoàn viên thanh lịch, tài năng và nhận thức về bình đẳng giới năm 2012
	2012

	6
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	2012

	7
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	2013

	8
	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương: đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” năm học 2012-2013
	2013

	9
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ
	2014

	10
	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương:  đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương: đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” năm học 2013-2014
	2014

	11
	Giấy khen của Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, Bộ Công Thương: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học 5 năm 2009-2014
	2014

	12
	Giấy khen của Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, Bộ Công Thương: đạt giải nhất Hội thi Giảng viên giỏi cấp trường năm học 2014-2015 
	2015

	13
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	2015

	14
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	2016

	15
	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương:  đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” năm học 2015-2016
	2016

	16
	Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội: đã tích cực tham gia cuộc thi “ Nhận diện thương hiệu hàng Việt Nam năm 2017”   
	2017


Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp trong lý lịch khoa học này./.            

	XÁC NHẬN

CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH
TS. Phùng Thị Quỳnh Trang                  
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